           TRƯỜNG MN HOA HỒNG                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
THEO DÕI CÂN NẶNG, CHIỀU CAO ĐỢT III KHỐI MẦM-NT

   
	     
	
LỚP
	Đợt 3 ngày 8 tháng 03 năm 2023

	
	
	Tổng số trẻ
	Số trẻ được cân đo
	Tỉ lệ
	Tăng cân
	Đứng cân
	Giảm cân
	Cân nặng
	Chiều cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	TB
	SDD
NC
	Nặng hơn so với tuổi
	BT
	SDD
TC
	Cao hơn so với tuổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	S
	%
	SL
	%

	1
	Mầm 1
	21
	21
	100%
	21
	
	
	21
	100
	
	
	0
	0
	20
	 95
	1
	0.5
	0
	0

	2
	Mầm 2
	22
	22
	100%
	22
	
	
	21
	95
	0
	
	1
	05
	22
	100
	0
	
	0
	

	3
	Mầm 3
	21
	21
	100%
	21
	
	
	19
	90
	2
	10
	0
	
	19
	90
	2
	10
	0
	

	4
	Nhóm
	21
	21
	100%
	21
	
	
	21
	100
	0
	
	0
	
	21
	100
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	85
	85
	100%
	100%
	
	
	82
	97
	2
	0.5
	1
	0.1
	83
	96
	3
	0.4
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            TRƯ ? NG MN HOA H ? NG                                                              C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NG H I A VI ? T NAM             T ?   KH ? I M ? M  -   NHÀ TR ?                                                                              Đ ? c l ? p -   T ?   do -   H ? nh phúc                                                                                                                                                       An L ? c, ngày 8 tháng  03  năm 2023     CHĂM SÓC NUÔI DƯ ? NG   THEO DÕI CÂN N ? NG, CHI ? U CAO Đ ? T II I   KH ? I M ? M - NT          

         L ? P  Đ ? t 3 ngày 8 tháng 03 năm 2023  

T ? ng  s ?   tr ?  S ?   tr ?   đư ? c  cân đo  T ?   l ?  Tăng  cân  Đ ? ng  cân  Gi ? m  cân  Cân n ? ng  Chi ? u cao  

TB  SDD   NC  N ? ng  hơn so  v ? i tu ? i  BT  SDD   TC  Cao hơn  so v ? i  tu ? i  

SL  %  SL  %  SL  %  SL  %  S  %  SL  %  

1  M ? m 1  21  21  100%  21    21  100    0  0  20    95  1  0. 5  0  0  

2  M ? m 2  22  22  100%  22    21  9 5  0   1  0 5  22  100  0   0   

3  M ? m 3  21  21  100%  21    19  90  2  10  0   19  90  2  10  0   

4  Nhóm  21  21  100%  21    21  100  0   0   21  100      

T ? NG S ?  85  85  100%  100%    82  97  2  0.5  1  0.1  83  96  3  0.4    

                                                                                                                                            Kh ? i trư ? ng                                                                                                                                           Nguy ? n Th ?   Hà  

